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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kinh doanh quốc tế (International Business)
Mã số học phần: 7070101
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:23; 		Bài tập:7;	 Thực hành; 
       Thực tập;		 Đồ án;		  Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS.Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
2. TS. Vũ Diệp Anh	0701-06
3. Ths. Phạm Thu Trang	0701-07
4. Ths. Nguyễn Thanh Thảo	0701-10
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế & QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Kinh tế vi mô (7070104), Kinh tế vĩ mô (7070105)
3.2. Môn học học trước: Không
3.3. Môn học song song: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức chung về kinh doanh quốc tế
4.1.2. Kiến thức về các liên kết kinh tế quốc tế
4.1.3. Kiến thức về thương mại quốc tế
4.1.4. Kiến thức về hợp đồng ngoại thương
4.1.5. Kiến thức về đầu tư quốc tế
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức phù hợp với vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.
4.2.2. Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này cung cấp các lý luận chung về kinh doanh quốc tế, giới thiệu về một số loại hình liên kết kinh tế quốc tế, những kiến thức về thương mại quốc tế, trong đó đi sâu tìm hiểu về hợp đồng ngoại thương và các điều kiện cơ sở giao hàng incoterms 2010; giúp người học hiểu về đầu tư quốc tế, các hoạt động đầu tư quốc tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đại cương về kinh doanh quốc tế
	4
	

	1.1
	Khái niệm kinh doanh quốc tế
	
	4.1.1


	1.2
	Nguyên nhân và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế
	
	4.1.1, 4.2.2

	1.3
	Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế 
	
	4.1.1, 4.2.2


	1.4
	Môi trường kinh doanh quốc tế
	
	4.1.1

	Chương 2
	Liên kết kinh tế quốc tế
	7
	

	2.1
	Khái niệm và phân loại
	
	4.1.2

	2.2
	Liên kết kinh tế quốc tế nhà nước
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3
	Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân
	
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 3
	Thương mại quốc tế
	9
	

	3.1
	Một số lý thuyết thương mại quốc tế
	
	4.1.3

	3.2
	Khái niệm, đặc điểm của thương mại quốc tế
	
	4.1.3

	3.3
	Vai trò của thương mại quốc tế
	
	4.1.3,4.2.1, 4.2.2

	3.4
	Lịch sử và xu hướng phát triển của  hoạt động thương mại quốc tế
	
	4.1.3

	3.5
	Các nguyên tắc áp dụng trong thương mại quốc tế
	
	4.1.3

	3.6
	Các công cụ điều chỉnh thương mại quốc tế
	
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	Kiểm tra giữa kì

	Chương 4
	Hợp đồng ngoại thương
	4
	

	4.1
	Khái quát về hợp đồng ngoại thương
	
	4.1.4

	4.2
	Một số điều khoản cơ bản của hợp đồng ngoại thương
	
	4.1.4,4.2.3

	4.3
	Điều kiện cơ sở giao hàng
	
	4.1.4,4.2.3

	Chương 5
	Đầu tư quốc tế
	6
	

	5.1
	Giới thiệu chung về đầu tư quốc tế
	
	4.1.5

	5.2
	Các hình thức đầu tư quốc tế
	
	4.1.5

	5.3
	Vai trò của chính phủ đối với hoạt động đầu tư quốc tế  
	
	4.1.5



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Phương pháp thảo luận
- Phương pháp dạy học gợi mở-vấn đáp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/trả lời câu hỏi
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45’)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (45’)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Tạ Lợi và Nguyễn Thị Hường (2016); Giáo trình Kinh doanh quốc tế; NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 [2] Hà Văn Hội (2007); Quản trị kinh doanh quốc tế; www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ TKDQT.pdf; Hà Nội.
 [3] Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa (2010); Tìm hiểu những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010; Nhà xuất bản Lao động.
	


 [4] Các tài liệu cập nhật trong https://www.wto.org/; http://europa.eu/index_en.htm; http://www.asean.org/
11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Đại cương về kinh doanh quốc tế
1.1. Khái niệm kinh doanh quốc tế
1.2. Nguyên nhân và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế 
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế
1.4. Môi trường kinh doanh quốc tế.
	8
	0
	0

	
+Tài liệu [1]: Tìm hiểu khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế trong chương mở đầu; tìm hiểu một số nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế trong chương 1, chương 2 và chương 3. Trả lời câu hỏi ôn tập ở cuối các chương để hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh quốc tế.


	2,3
	Chương 2: Liên kết kinh tế quốc tế
2.1. Khái niệm và phân loại
2.2. Liên kết kinh tế quốc tế nhà nước
2.3. Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân
	14
	4
	
	Tài liệu [1]: tìm hiểu về các liên kết kinh tế quốc tế trong chương 6 và tìm hiểu về các công ty quốc tế trong chương 11, chương 12 và chương 13, 14. 
- Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): tìm hiểu về WTO, EU và ASEAN trong tài liệu [4] và chuẩn bị thuyết trình trên lớp về các liên kết kinh tế quốc tế trên.


	3,4,5
	Chương 3: Thương mại quốc tế
3.1.Một số lý thuyết thương mại quốc tế
3.2. Khái niệm, đặc điểm của thương mại quốc tế 
3.3. Vai trò của thương mại quốc tế
3.4. Lịch sử và xu hướng phát triển của  hoạt động thương mại quốc tế
3.5. Các nguyên tắc áp dụng trong thương mại quốc tế
3.6. Các công cụ điều chỉnh thương mại quốc tế
	14
	4
	
	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu khái quát về thương mại quốc tế, các lý thuyết cũng như các công cụ của chính phủ tác động vào thương mại quốc tế trong chương 4 (chương 4: thương mại quốc tế)
- Làm việc nhóm, tìm hiểu về các lý thuyết thương mại quốc tế (chủ nghĩa trọng thương, lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh quốc gia) để giáo viên trao đổi, vấn đáp trên lớp 

	6,7
	Chương 4: Hợp đồng ngoại thương
4.1. Khái quát về hợp đồng ngoại thương
4.2. Một số điều khoản cơ bản của hợp đồng ngoại thương
4.3. Điều kiện cơ sở giao hàng
	6
	2
	
	- Tài liệu [2]: Tìm hiểu về hợp đồng ngoại thương trong chương 11 
- Tài liệu [3]: tìm hiểu và so sánh các điều kiện cơ sở giao hàng của Incoterms 2010

	7,8
	Chương 5: Đầu tư quốc tế
5.1.Giới thiệu chung về đầu tư quốc tế
5.2. Các hình thức đầu tư quốc tế
5.3. Vai trò của chính phủ đối với hoạt động đầu tư quốc tế  
	8
	4
	
	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu về đầu tư quốc tế trong chương 5




	
	

	
	Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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